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Họ và tên: ………………………………………………………SBD: ………………………
Câu 1 (2 điểm):
a) Vai trò của Ca2+ trong truyền tin qua xináp là gì?
b) Tại sao những người thiếu canxi máu lại bị mất cảm giác?
Câu 2 (2 điểm):

a) Kẻ và hoàn thành bảng sau vào giấy làm bài:

	
	Tập tính bẩm sinh
	Tập tính học được

	Đặc điểm
	
	

	Cơ sở thần kinh 
	
	


b) “Ở loài sư tử, các cá thể thường sống thành từng đàn chiếm cứ một vùng lãnh thổ nhất định, chúng cùng nhau săn mồi và bảo vệ lãnh thổ, mỗi đàn đều có một con sư tử đầu đàn. Con đầu đàn này sẽ được ăn con mồi trước, được quyền sinh sản. Khi con đầu đàn chết đi hoặc quá già yếu thì con khoẻ mạnh thứ 2 sau con đầu đàn sẽ thay thế.”
Hiện tượng trên miêu tả 2 tập tính quan trọng nào của loài sư tử? Hai tập tính này mang lại lợi ích gì cho loài?
Câu 3 (3 điểm):

a) Kẻ và hoàn thành bảng sau vào giấy làm bài:

	Các loại mô phân sinh
	Vị trí phân bố
	Chức năng
	Có ở lớp cây

	Mô phân sinh đỉnh
	
	
	

	Mô phân sinh bên
	
	
	


b) Trên một cây gỗ non cao 10m,  người ta đóng vào thân hai cái đinh đối diện nhau và cách mặt đất 2m. Sau 5 năm khi cây đã cao 15m,  khoảng cách từ mặt đất đến 2 cái đinh là bao nhiêu? Khoảng cách giữa 2 cái đinh  thay đổi như thế nào? Giải thích. 
Câu 4 (3 điểm):

a) Kẻ bảng và xếp các  động vật sau đây vào các ô theo đúng kiểu sinh trưởng của chúng: bọ ngựa, bướm, trâu, cá chép, tôm, ếch, cua, cào cào.
	Sinh trưởng không qua 
biến thái
	Sinh trưởng qua biến thái hoàn toàn
	Sinh trưởng qua biến thái không hoàn toàn

	
	
	


b) Kẻ và hoàn thành bảng sau vào giấy làm bài:
	Hocmon
	Vai trò

	Tiroxin
	

	Testosteron

	


------- HẾT-------
ĐÁP ÁN ĐỀ 1
Câu 1 (2 điểm):

a) Vai trò của Ca2+ trong truyền tin qua xináp là gì? (1đ – 4 ý mỗi ý 0,25đ)

Ca2+ làm cho các bọc chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ ra//, giải phóng axêtincôlin vào khe xináp.// 

b) Tại sao những người bị canxi máu lại bị mất cảm giác? (1đ – 4 ý mỗi ý 0,25đ)

Nếu thiếu canxi, quá trình giải phóng axêtincôlin vào khe xináp giảm,// xung thần kinh không truyền đi được// nên mất cảm giác
Câu 2 (2 điểm):

a) Hãy hoàn thành bảng sau vào giấy làm bài:

	
	Tập tính bẩm sinh
	Tập tính học được
	Điểm

	Đặc điểm
	- Đặc trưng cho loài

- Do gen quy định, trả lời kích thích theo 1 trình tự nhất định. 

- Bền vững.
	- Đặc trưng cho cá thể 

- Do sự hình thành các mối liên hệ mới giữa các noron

- Không bền vững. 
	0,25

0,25

0,25

	Cơ sở thần kinh 
	Chủ yếu do các phản xạ không đk
	Chủ yếu do các phản xạ có đk
	0,25


b) “Ở loài sư tử, các cá thể thường sống thành từng đàn chiếm cứ một vùng lãnh thổ nhất định, chúng cùng nhau săn mồi và bảo vệ lãnh thổ, mỗi đàn đều có một con sư tử đầu đàn. Con đầu đàn này sẽ được ăn con mồi trước, được quyền sinh sản. Khi con đầu đàn chết đi hoặc quá già yếu thì con khoẻ mạnh thứ 2 sau con đầu đàn sẽ thay thế.”
- Hiện tượng trên miêu tả 2 tập tính quan trọng nào của loài sư tử?
Tập tính bảo vệ lãnh thổ và tập tính xã hội (thứ bậc).// (tt săn mồi, tt sinh sản)
- Theo em, 2 tập tính này mang lại lợi ích gì cho loài?

· Tập tính bảo vệ lãnh thổ giúp loài bảo vệ nơi ở và sinh sản.//

· Tập tính thứ bậc giúp loài giảm tỷ lệ sinh// bằng cách hạn chế số con đực được phép tham gia sinh sản, đảm bảo duy trì vốn gen tốt tập trung ở con đầu đàn.//

…
Câu 3 (3 điểm):

a) Hoàn thành bảng sau vào giấy làm bài (2,0đ):

	Các loại mô phân sinh
	Vị trí phân bố
	Chức năng
	Có ở lớp cây

	Mô phân sinh đỉnh
	Có ở chồi đỉnh, chồi nách, đỉnh rễ//
	Tăng chiều dài (cao) của cây//
	Cây 1 và 2 lá mầm//

	Mô phân sinh bên
	Có ở thân và rễ//
	Tăng bề ngang của thân và rễ//
	Cây 2 lá mầm//


b) Hai cái đinh được đóng đối diện nhau vào thân cây gỗ non cao 10m và cách mặt đất 2m. Sau 5 năm cây đã cao 15m, vậy khoảng cách từ mặt đất đến 2 cái đinh và khoảng cách giữa 2 cái đinh với nhau sẽ thay đổi như thế nào? Tại sao? (1,0 đ)
- Khoảng cách giữa 2 cái đinh đến mặt đất không thay đổi.// Vì cây cao lên do hoạt động của MPS đỉnh, phân bố ở đỉnh ngọn// nên chỉ có ngọn cây dài ra.//

- Khoảng cách giữa 2 cái đinh sẽ tăng dần// Do hoạt động của nhóm MPS bên, phân bố ở thân// sẽ làm cho đường kính thân tăng lên → 2 cái đinh cách xa nhau ra.//

Câu 4 (3 điểm):

a) Hãy sắp xếp các nhóm động vật sau đây theo đúng kiểu sinh trưởng của chúng: bọ ngựa, bướm, trâu, cá chép, tôm, ếch, cua, cào cào. (1đ – 8 ý, 2 ý đúng 0,25đ)
	Sinh trưởng không qua biến thái
	Sinh trưởng qua biến thái hoàn toàn
	Sinh trưởng qua biến thái không hoàn toàn

	trâu, cá chép//
	ếch, bướm//
	tôm, cào cào,// bọ ngựa, cua//


b) Hoàn thành bảng sau vào giấy làm bài (2đ – 8 ý, mỗi ý 0,25đ):

	Hocmon
	Vai trò

	Tiroxin
	- Kích thích chuyển hóa ở tế bào.//

- Kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.// 

- Ở lưỡng cư có tác dụng gây biến thái từ nòng nọc thành ếch.//

	Testo

-steron
	- Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ:// 

- Tăng phát triển xương.//

- Kích thích phân hóa tế bào// hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp.//

- Tăng phát triển cơ bắp.//


